
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH  

                 TỔ : ĐỊA LÍ  

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II (2024-2025) 

ĐỊA LÍ 11- Thời gian: 45 phút  

TT 

 

 

 

Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng 
Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ nhiều lựa 

chọn 
TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời ngắn Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 Nhật 

Bản 

Vị trí địa lí, điều 

kiện tự nhiên, dân 

cư và xã hội Nhật 

Bản 

4 1   1        4 2  

 

22,5% 

 

Kinh tế Nhật Bản 4 1     1   1   6 1  35% 

2 CHND 

Trung 

Hoa 

(Trung 

Quốc) 

Vị trí địa lí, điều 

kiện tự nhiên, dân 

cư và xã hội Trung 

Quốc 

4 1     1      5 1  

 

 

15% 

3 Kĩ năng 

địa lí 

Phân tích, nhận xét 

bảng số liệu, lược 

đồ; xử lí số liệu; 

nhận diện các dạng 

biểu đồ. 

 1      2    1  3 1 

 

 

27,5% 

Tổng số câu 
12 4   1  2 2  1  1 15 7 1 100% 

Tổng số điểm 4,0 1,0 1,0 4,0  10 

Tỉ lệ % 40 15 15 30 40 30 30 100 

 

 

 



 

 

 

 

 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH  

                 TỔ : ĐỊA LÍ                                                  BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II (2024-2025) 

                                  ĐỊA LÍ 11- Thời gian :45 phút  

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra các chỉ báo và mức độ) 

Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm Tự luận 

Nhiều 

lựa chọn 

Đúng-

Sai 

Trả lời 

ngắn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Nhật Bản Vị trí địa lí, điều 

kiện tự nhiên, 

dân cư và xã hội 

Nhật Bản 

*Nhận biết 

Trình bày đặc điểm về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, 

tài nguyên thiên nhiên, dân cư và xã hội Hoa Kỳ. 

 

4    

*Thông hiểu 

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, đặc điểm 

của điều kiện tự nhiên đến sự phát triển kinh tế - xã hội. 

- Phân tích các tác động của đặc điểm dân cư, xã hội tới sự 

phát triển kinh tế - xã hội. 

1 1   

Kinh tế Nhật 

Bản 

*Nhận biết 

- Trình bày tình hình phát triển kinh tế qua từng giai 

đoạn. 

- Trình bày sự phát triển, phân bố của các ngành kinh 

tế. 

4  1 1 

*Thông hiểu 1    



So sánh những đặc điểm nổi bật của các vùng kinh tế. 

2 CHND Trung 

Hoa (Trung 

Quốc) 

Vị trí địa lí, điều 

kiện tự nhiên, 

dân cư và xã hội 

Trung Quốc 

*Nhận biết 

Trình bày đặc điểm về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, 

tài nguyên thiên nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc. 

4  1  

*Thông hiểu 

Phân tích tác động của đặc điểm dân cư, xã hội đến 

sự phát triển kinh tế - xã hội. 

1    

3 Kĩ năng địa lí Phân tích, nhận 

xét bảng số liệu, 

biểu đồ, lược đồ; 

xử lí số liệu; 

nhận diện các 

dạng biểu đồ. 

*Thông hiểu 

- Nhận diện đúng dạng biểu đồ. 

- Xử lí các số liệu kinh tế - xã hội. 

1  2  

* Vận dụng 

Phân tích, nhận xét các số liệu trong bảng số liệu 

hoặc biểu đồ. 

   1 

 Số chủ đề Số nội dung Số chỉ báo 16 1 4 2 

 


